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(Đề thi gồm 02 trang) 

 

 

 

 

Thay các chữ A1, A2…A9 bằng những chất cụ thể vào sơ đồ, rồi viết phương trình 

hóa học (ghi rõ điều kiện nếu có). 

 A1 + A2 → A3    A3 + A4 → A5 + CO2 + H2O 

 A5 + H2O → A6 + A2 + A1  A6 + A7 → A8 + H2O 

 A4 + A7 → A8 + CO2    A4 + CO2 + H2O → A9 

 A4 + A3 → A9 + A5    A3 + A9 → A5 + CO2 + H2O 

Biết A8 có trong thành phần của thủy tinh. 

Hướng dẫn 

 
- Thành phần chính thủy tinh: SiO2, CaSiO3, Na2SiO3 

- A4 tạo A8 mà A4 tan trong CO2 tạo A9 nên chọn A4: CaSiO3 

4 2 3 9 3 3

8 2 3

7 2 6 5 1 2 2 2

A : Na CO A : Na HCO A : HCl

A : Na SiO

A : SiO A : NaOH A : NaCl A : Cl ;A : H

  
  

   
 

H2 + Cl2 → 2HCl     

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O 

 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2↑ + Cl2↑ 

 SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O 

 SiO2 + Na2CO3 → Na2SiO3 + CO2↑ 

 Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3 

 Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl 

 HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O 

 

 

Câu 1: (2,0 điểm) 

Câu 2: (4,5 điểm) 
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1. Cho một kim loại A vào dung dịch muối B. Viết phương trình hóa học xảy ra 

trong các trường hợp sau: 

a. Tạo ra chất khí, kết tủa trắng, kết tủa xanh. 

b. Tạo chất khí, kết tủa trắng. Sục khí CO2 dư vào sản phẩm, kết tủa tan, dung 

dịch trong suốt. 

c. Kim loại mới sinh ra bám lên kim loại A. Lấy hỗn hợp kim loại này hòa tan 

trong dung dịch HNO3 đặc nóng, thu được dung dịch G có 3 muối và khí D duy 

nhất màu nâu đỏ. 

d. Sau khi phản ứng kết thúc, được chất khí và dung dịch K. Chia dung dịch K 

làm hai phần: 

- Sục từ từ khí CO2 đến dư vào phần 1 thấy tạo thành kết tủa. 

- Sục từ từ khí HCl vào phần 2 cũng thấy tạo kết tủa, sau đó kết tủa tan khi HCl 

dư tạo thành dung dịch Y trong suôt. Nhỏ tiếp dung dịch NaOH từ từ vào dung 

dịch Y lại thấy tạo kết tủa, sau đó nung kết tủa tan trong NaOH dư. 

Hướng dẫn 

 
a.  Ba + 2H2O + CuSO4 → BaSO4↓(trắng) + Cu(OH)2↓(xanh) + H2↑ 

b. Ca + 2H2O + Na2CO3 → CaCO3↓(trắng) + 2NaOH + H2↑ 

 CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 

c. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu↓ 

 Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)2 + 2NO2↑(nâu đỏ)  + 2H2O 

 Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2↑ + 3H2O 

 Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O 

d.  4Na + 2H2O + AlCl3 → NaAlO2 + 3NaCl + 2H2↑ 

 NaAlO2 + CO2 + H2O → NaHCO3 + Al(OH)3↓(trắng keo) 

 NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3↓(trắng keo) 

 Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O 

2. Hỗn hợp khí A gồm a mol SO2 và 5a mol không khí. Nung nóng hỗn hợp A với 

V2O5 xúc tác thu được hỗn hợp khí B. Biết rằng tỉ khối hơi của A so với B bằng 

0,93. Hãy tính hiệu suất phản ứng giữa SO2 và O2. Cho không khí chứa 80% N2 và 

20% O2 theo thể tích. 
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Hướng dẫn 

 
- Để đơn giản bài toán, chọn a = 1 mol 

- Khi đó, A gồm SO2: 1 mol; O2: 1 mol; N2: 4 mol 

  SO2 + ½ O2 2 5

o

V O

t

SO3 

Ban đầu:   1          1 

Pứ:   x→     0,5x               x 

Dư:         (1 – x)   (1 – 0,5x) 

BTKL A B B

A B B

B A

M n n 1 x 1 0,5x x 4 5,6
m m 0,93 n 5,6

M n 6 x 0,8 H% 80%

      
         

   
  

Chú ý: hiệu suất tính theo chất mà nếu pứ xảy ra hoàn toàn thì chất đó hết trước. 

TH bài này ta tính H% theo SO2 (vì nếu pứ hoàn toàn thì SO2 hết trước O2) 

 
 

 

 

1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi cho lần lượt các chất khí sau: SO2, 

Cl2, NO2, H2S, CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư. 

2. Nhỏ từ từ 3V1 lít dung dịch Ba(OH)2 x mol/l (dung dịch X) vào V1 lít dung dịch 

Al2(SO4)3 y mol/l (dung dịch Y). Phản ứng vừa đủ và thu được kết tủa lớn nhất là 

m gam. 

a. Tính giá trị x/y 

b. Nếu trộn V2 lít dung dịch X vào V1 lít dung dịch Y (ở trên), kết tủa thu được có 

khối lượng bằng 0,9m gam. Xác định giá trị V2/V1. 

Hướng dẫn 

1. 

 SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O   

Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O 

 4NO2 + 2Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + Ca(NO2)2 + 2H2O 

 H2S + Ca(OH)2 → CaS + 2H2O   

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O 

2. 

Câu 3: (5,0 điểm) 
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 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → 3BaSO4↓ + 2Al(OH)3↓ 

   3V1x→          V1x 

→ V1x = V1y → x : y = 1 : 1 

Và : m↓ max = 233.3V1x + 78.2V1x = m → 855V1x = m 

Kết tủa 0,9m < kết tủa max m nên có 2 trường hợp 

TH1 : Kết tủa Al(OH)3 chưa bị hòa tan. Khi đó Ba(OH)2 không kết tủa hết muối Al 

 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → 3BaSO4↓ + 2Al(OH)3↓ 

    3V2x→                             3V2x           2V2x 

2 2

11

855V x 0,9m V
0,9

V855V x m

 
  



  

TH2: Kết tủa Al(OH)3 bị hòa tan một phần.  

 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → 3BaSO4↓ + 2Al(OH)3↓ 

    3V1x→          V1x              3V1x           2V1x 

 Ba(OH)2     +     2Al(OH)3    →   Ba(AlO2)2     +    4H2O 

    (3V2x – 3V1x) → (6V2x – 6V1x) 

Dư:                          (8V1x – 6V2x) 

1 2

1 1 2

1 2 2
1323V x - 468V x

1 1

1

233.3V x 78(8V x 6V x) 0,9m
1323V 468V V 123

0,9

855V V 104
855V x m

   


    
 

 

 

 

 

1. Viết tên một polime có mạch thẳng, một polime có mạch nhánh, một polime có 

mạng không gian. Propilen (CH2=CH-CH3) có phản ứng trùng hợp tương tự etilen, 

viết phương trình phản ứng xảy ra và cho biết polime này có cấu tạo nào trong số 

các cấu tạo trên. 

2. Hỗn hợp A gồm 4 chất : etan, etylen, axetilen và hidro. Tỉ khối của A so với khí 

cacbonic là 0,4. Cho 11,2 lít khí A ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) sục qua dung dịch 

Br2 dư, khối lượng bình đựng dung dịch Br2 tăng lên m gam. Hỗn hợp khí B thoát 

ra khỏi bình đựng dung dịch Br2 có thể tích 6,72 lít (đktc), trong đó chất có khối 

lượng phân tử nhỏ hơn chiếm 11,765% về khối lượng. Tính khối lượng m gam và 

phần trăm thể tích các khí trong B. 

Hướng dẫn 

1. 

Polime mạch thẳng: PE, amilozo 

Polime mạch nhánh: Nhựa rezol, amilopectin 

Polime mạng không gian: Cao su lưu hóa, nhựa Bakelit 

 nCH2=CH-CH3 
o

t ,p

xt
 -[CH2-CH(CH3)]n- (polime mạch nhánh) 

2.  

Câu 4: (4,0 điểm) 
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2

2 6 bình  taêng

Br2 4
2 6

dö
2

2 2
2

0,6 mol
2

M = 17,6

0,5 mol

C H m m(g)

C H C H
A

: mH 11,765%
C H

H

H



  
 
    
  
 



 

2 6

B

2

C H : x x y 0,6 x 0,2 33,33%
B %V vaø m 6,8g

2y 11,765%(30x 2y) y 0,4 66,67%H : y

     
      

     

  

2
A bình Br  taêng BBTKL

m m m

m 2 gam

17,6.0,5 m 6,8

  
  

  

  

 

 

 

1. Viết phương trình hóa học xảy ra của các phản ứng (ghi rõ điều kiện phản ứng 

nếu có) lên men rượu etylic từ glucozo, lên men giấm tử rượu, este hóa từ axit 

axetic và rượu etylic, xà phòng hóa chất béo bằng dung dịch KOH, tạo tinh bột 

trong cây xanh điều chế axit axetic từ butan. 

2. Hỗn hợp X gồm 3 chất A, B, C trong đó chất A có công thức CxHyO; B và C 

đều có công thức CnHmO. Đốt hoàn toàn 0,04 mol hỗn hợp X thu được 1,98 gam 

nước và 1,568 lít CO2 (đktc). Trong đó số mol chất A bằng 5/3 lần số mol của B 

và C. Xác định công thức cấu tạo của A, B, C. 

Hướng dẫn 

1. 

 C6H12O6 (Glucozo) men röôïu 2C2H5OH (rượu etylic) + 2CO2↑ 

 C2H5OH + O2 
men giaámCH3COOH (axit axetic) + H2O 

 CH3COOH + C2H5OH 
o

H

t



CH3COOC2H5 (etylaxetat) + H2O 

(C17H35COO)3C3H5 (lipid) + 3KOH → 3C17H35COOK (xà phòng) + C3H5(OH)3 

 6nCO2 + 6nH2O quang hôïp (C6H10O5)n (tinh bột) + 6nO2↑ 

 2C4H10 (butan) + 5O2 
2

Mn


 4CH3COOH + 2H2O 

2. 

Nhận thấy

2

2 2 2

nCO : 0,07

A : röôïu  no, 1 chöùc
nH O : 0,11 nX nH O nCO

B,C: anñehit hoaëc xeton no, 1 chöùc

nX 0,04




    
 

  

2

3

COa 2a 2

0,07 Choïn 2 5

nghieäm  nguyeânb 2b

3 3

CH OH0,025a 0,015b 0,07

(A) C H O : 0,025

C H CHOa 1
5a 3b 14(B) C H O : 0,015

b 3 CH COCH



  
 

     
       

  

Câu 5: (4,5 điểm) 
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